
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 3735/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày  05  tháng 10 năm 2021 

        

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 17 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 04 và 05/10/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                       Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng, 

Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 3735/SYT-NVY ngày 05 /10/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
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Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Lê Công Anh Nam 1997 23104408 0868558987 28/9 05/10 

XN âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

09h00 

05/10/2021 

19h00 

06/10/2021 
La Nhinh Chư Păh Gia Lai 

2 Đậu Văn Tỉnh Nam 1984 183187237 0977037369 27/9 04/10 

XN âm tính; 

Đã tiêm đủ 2 
liều vắc xin 

Xe 
khách 

20h00 
04/10/2021 

04h00 
05/10/2021 

Chưng cư 39 tầng Hà Đông Hà Nội 

3 Nguyễn Văn Luyện Nam 1969 036069000026 0988709668 27/9 04/10 

XN âm tính; 

Đã tiêm đủ 2 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h00 

04/10/2021 

04h00 

05/10/2021 
BV Hữu Nghị Hai Bà Trưng Hà Nội 

4 Đặng Văn Trung Nam 1970 001070018831 0384516594 20/9 04/10 XN âm tính 
Xe 

khách 

18h00 

04/10/2021 

03h00 

05/10/2021 
Xuân Đình Phúc Thọ Hà Nội 

5 Nguyễn Duy Doanh Nam 1961 Đ0022061 0936597858 27/9 05/10 

XN âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h00 

05/10/2021 

05h00 

06/10/2021 
Quốc Tử Giám Đống Đa Hà Nội 

6 Nguyễn Văn Quang Nam 1992 001092021995 0868923091 21/9 05/10 XN âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

05/10/2021 

05h00 

06/10/2021 
Đông Xuân Sóc Sơn Hà Nội 

7 Đào Thị Phương Nữ 1995 13606615 0962283595 21/9 05/10 XN âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

05/10/2021 

05h00 

06/10/2021 
Đông Xuân Sóc Sơn Hà Nội 

8 Lưu Phú Trí Nam 1992 B9590608 0374874440 28/9 05/10 

XN âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

09h00 

05/10/2021 

19h00 

05/10/2021 
Hòa  Nghĩa Dương Kinh Hải Phòng 

9 Vũ Văn Bình Nam 1988 C7495702 0347952725 28/9 05/10 

XN âm tính; 

Đã tiêm đủ 
liều vắc xin 

Xe 
khách 

09h00 
05/10/2021 

16h00 
05/10/2021 

Đại Thắng Vụ Bản  Nam Định 

10 Mai Đức Thắng Nam 1988 164328896 0862033418 27/9 04/10 

XN âm tính; 

Đã tiêm đủ 2 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h00 

04/10/2021 

02h00 ngày 

05/10/2021 
Yên Thái Yên Mô  Ninh Bình 

11 Thái  Bá Ban Nam 1978 C8570108 356497597 21/9 05/10 XN âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

05/10/2021 

00h00 

06/10/2021 
Diễn Tân Diễn Châu Nghệ An 

12 Trần Đăng Hiếu Nam 1988 N2353814 0977643789 21/9 05/10 XN âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

05/10/2021 

00h00 

06/10/2021 
Thượng Sơn Đô Lương Nghệ An 



13 Nguyễn Văn Tuấn Nam 1992 N2238641 0983819821 21/9 05/10 XN âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

05/10/2021 

22h30 

05/10/2021 
Nghi Phú TP Vinh Nghệ An 

14 Phan Thị Hà Nữ 1989 186708326 0988718829 21/9 05/10 XN âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

05/10/2021 

01h00 

06/10/2021 
Mã Thành Yên Thành  Nghệ An 

15 Phan Quang Sơn Nam 1983 C0666931 0978974921 21/9 05/10 XN âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

05/10/2021 

01h00 

06/10/2021 
Mã Thành Yên Thành  Nghệ An 

16 Phan Quang Hạnh Nam 1994 187184991 0978974921 21/9 05/10 XN âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

05/10/2021 

01h00 

06/10/2021 
Mã Thành Yên Thành  Nghệ An 

17 Đào Thị Chung Nữ 1970 C3881602 0393473248 21/9 05/10 XN âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

05/10/2021 

03h00 

06/10/2021 
Thiệu Dương TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

 
 

Danh sách này có 17 người./. 
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